Họ tên HS:…………………………..
Lớp: 3a5
Đề số 1. Đọc thầm bài văn sau và trả lời câu hỏi 
Cây gạo

Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen…đàn đàn lũ lũ bay đi bay về. Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít. Ngày hội mùa xuân đấy.
Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, càng nặng trĩu những chùm hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. 
Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát hiền lành. Cây đứng im lìm cao lớn, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ.                                                                                              
(Theo Vũ Tú Nam )
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1: Bài văn tả cây gạo vào mùa nào trong năm ?
A. Mùa xuân.	B. Mùa hạ. 		C. Mùa thu		D. Mùa đông.
Câu 2: Từ xa nhìn lại, cây gạo trông giống cái gì ?
A. Ngọn lửa hồng.		B. Ngọn nến trong xanh.	C. Tháp đèn.	D. Cái ô đỏ
Câu 3: các loài chim làm gì trên cậy gạo ?
A. Làm tổ.		B. Bắt sâu.		C. Ăn quả.		D. Trò chuyện ríu rít. 
Câu 4: Những chùm hoa gạo có màu sắc như thế nào ?
A. Đỏ chon chót		B. Đỏ tươi.		C. Đỏ mọng.	D. Đỏ rực rỡ.
Câu 5: Hết mùa hoa, cây gạo như thế nào ?
   A. Trở lại tuổi xuân.	B. Trở nên trơ trọi.  C. Trở nên xanh tươi.  D. Trở nên hiền lành.
Câu 6: Em thích hình ảnh nào trong bài văn nhất? Vì sao ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..……………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7: Câu “Cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ” được viết theo mẫu câu nào?
A. Ai là gì?		B. Ai làm gì?	C. Ai thế nào?
Câu 8: Bộ phận in đậm trong câu: “Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim” trả lời cho câu hỏi nào?
A. Là gì?		B. Làm gì?		C. Thế nào?		D. Khi nào?
Câu 9: Em hãy đặt 1 câu theo mẫu “Ai là gì?” để nói về cây gạo
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐỀ SỐ 2:
Đọc thầm bài: "Cửa Tùng" sau đó khoanh tròn vào ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau.
Cửa Tùng
         Thuyền chúng tôi đang xuôi dòng Bến Hải – con sông in đậm dấu ấn lịch sử một thời chống Mĩ cứu nước. Đôi bờ thôn xóm mướt màu xanh luỹ tre làng và những rặng phi lao rì rào gió thổi.
Từ cầu Hiền Lương thuyền xuôi khoảng sáu cây số nữa là đã gặp biển cả mênh mông. Nơi dòng Bến Hải gặp sóng biển khơi ấy chính là Cửa Tùng. Bãi cát ở đây từng được ngợi ca là "Bà chúa của các bãi tắm". Diệu kì thay trong một ngày, Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển. Bình minh, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển, nước biển nhuộm màu hồng nhạt. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà thì đổi sang màu xanh lục.
Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển.                                                                                                                                                                           
Theo Thụy Chương
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1. Cửa Tùng ở đâu? 
A. Ở đôi bờ thôn xóm mướt xanh.
B. Ở nơi dòng sông Bến Hải gặp biển.
C. Ở sau những rặng phi lao.
Câu 2. Cảnh hai bên bờ sông Bến Hải có gì đẹp? 
A. Thôn xóm mướt màu xanh luỹ tre làng, những rặng phi lao rì rào gió thổi.
B. Những cánh đồng lúa trải dài đôi bờ.
C. Những chiếc thuyền cặp bến hai bờ sông.
Câu 3. Trong một ngày nước biển Cửa Tùng có ba màu nào? 
A. Xanh lục, hồng nhạt, xanh lơ.
B. Xanh lục, xanh lơ, xanh biếc.
C. Hồng nhạt, xanh lơ, xanh thắm.
Câu 4. Em hiểu thế nào là “Bà chúa của các bãi tắm” 
A. Là bãi biển dài nhất.
B. Là bãi biển đẹp nhất.
C. Là bãi tắm đông người nhất.
Câu 5. Trong các từ dưới đây, từ nào là từ chỉ hoạt động ? 
 A. Thuyền
 B. Thổi
 C. Đỏ
Câu 6. Bộ phận nào trong câu: "Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển." trả lời câu hỏi Ai (con gì, cái gì)? 
A. Cửa Tùng.
B. Có ba sắc màu nước biển
C. Nước biển.
Câu 7. Khi chiều tà, biển Cửa Tùng có màu sắc gì ? 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Câu 8: Đặt một câu theo mẫu “Ai thế nào” ? 
………………………………………………………………………………………
Câu 9. Bài văn nói lên điều gì ? 
……..............................................................................................................................
......................................................................................................................................
ĐỀ SỐ 3:
  Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
Cửa Tùng
Thuyền chúng tôi đang xuôi dòng Bến Hải – con sông in đậm dấu ấn lịch sử một thời chống Mĩ cứu nước. Đôi bờ thôn xóm mướt màu xanh lũy tre làng và những rặng phi lao rì rào gió thổi.
Từ cầu Hiền Lương thuyền xuôi khoảng sáu cây số nữa là đã gặp biển cả mênh mông. Nơi dòng Bến Hải gặp sóng biển khơi ấy chính là Cửa Tùng. Bãi cát ở đây từng được ngợi ca là “Bà chúa của các bãi tắm”. Diệu kì thay trong một ngày, Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển. Bình minh, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển, nước biển nhuộm màu hồng nhạt. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà thì đổi sang màu xanh lục.
Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển. 
                                                               Theo Thuỵ Chương 
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
1. Bài văn tả cảnh vùng nào? 
A. Vùng biển.                     B. Vùng núi.                      C. Vùng đồng bằng.
 2. Trong một ngày, Cửa Tùng có mấy sắc màu nước biển? 
A.  1 sắc màu.	B.  2 sắc màu.	C.   3 sắc màu.	D. 4 sắc màu
 3. Trong câu" Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà thì đổi sang màu xanh lục" từ nào là từ chỉ đặc điểm? 
A. Xanh lơ, xanh lục                  B. Nước biển   	      C. Chiều tà
4. Trong các câu dưới đây, câu nào có hình ảnh so sánh? 
A. Đôi bờ thôn xóm nước màu xanh của luỹ tre làng và những rặng phi lao rì rào gió thổi.   
 B. Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển.
 C. Nơi dòng bến Hải gặp sóng biển khơi ấy chính là Cửa Tùng.         
5. Em cần làm gì để các bãi biển của nước ta ngày càng sạch đẹp hơn? 
................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Câu “Khi chiều tà, nước biển chuyển sang màu xanh lục.” thuộc mẫu câu nào đã học? 
A. Ai là gì?		B. Ai làm gì?		C. Ai thế nào?
7. Em đặt dấu phẩy, dấu chấm thích hợp vào        trong các câu văn sau: 
Mi-sút-ca         Xta-xích        I-go cả ba bạn đều bịa chuyện        Nhưng chỉ có I-go bị gọi là kẻ nói dối xấu xa      

8. Đặt 2 câu trong đó có sử dụng biện pháp so sánh. 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................………
ĐỀ SỐ 4
   Đọc thầm bài đoạn văn sau                                                        
CÓ NHỮNG MÙA ĐÔNG
	Có một mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy Bác còn trẻ. Bác làm việc cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công việc này rất mệt nhọc. Mình Bác đẫm  mồ hôi, nhưng chân tay thì lạnh cóng. Sau tám giờ làm việc, Bác vừa mệt vừa đói.
	Lại có những mùa đông, Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp. Bác trọ trong một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động. Buổi sáng, trước khi đi làm, Bác để một viên gạch vào bếp lò. Tối về Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy báo cũ, để xuống dưới đệm nằm cho đỡ lạnh
Dựa vào nội  dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng và làm bài tập sau:
Câu 1. Bác trọ ở đâu?.
  A. Khách sạn rẻ tiền.             B. Trọ nhà dân                C. Khách sạn sang trọng
Câu 2. Lúc ở nước Anh, Bác Hồ phải làm nghề gì để sinh sống?
  A.  Cào tuyết trong một trường học.                             B.  Viết báo.  
  				C.  Làm đầu bếp trong một quán ăn.
Câu 3. Hồi ở Pháp, mùa đông Bác phải làm gì để chống rét?
A.  Dùng lò sưởi.                  	           B. Dùng viên gạch nướng lên để sưởi. 
C.  Mặc thêm áo cũ vào trong người cho ấm.
Câu 4. Bác Hồ phải chịu đựng gian khổ như thế để làm gì?
A.  Để kiếm tiền giúp đỡ gia đình.                      B.  Để theo học đại học.         
                             C.  Để tìm cách đánh giặc Pháp, giành độc lập cho dân tộc.
Câu 5. Nhớ ơn Bác Hồ em sẽ làm gì?
...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau.
	Trần Quốc Toản mình mặc áo bào đỏ vai mang cung tên lưng đeo thanh gươm báu ngồi trên con ngựa trắng phau.
Câu 7. Câu nào dưới đây được viết theo mẫu Ai - Thế nào?	
A. Hươu là một đứa con ngoan.             
B.  Hươu rất nhanh nhẹn, chăm chỉ và tốt bụng.
   C.  Hươu xin phép mẹ đến thăm bác Gấu. 
Câu 8. Gạch dưới sự vật được so sánh trong câu sau
Những chùm hoa sấu trắng muốt nhỏ như những chiếc chuông reo.
Câu 9. Sự vật nào được nhân hóa trong câu văn sau?
	Chị gió còn dong chơi trên khắp các cánh đồng, ngọn núi.
A. chị Gió                                B. cánh đồng                               C. ngọn núi
ĐỀ SỐ 5
Đọc câu chuyện sau:
Sư Tử và Kiến
Sư Tử chỉ kết bạn với các loài vật nào to khoẻ như mình và cho rằng những con vật bé nhỏ chẳng có ích gì cho nó. Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử, liền bị Sư Tử xua đuổi.
Một hôm, Sư Tử cảm thấy đau nhức trong tai, không thể ra khỏi hang đi kiếm ăn được. Bạn bè của Sư Tử đến thăm, Sư Tử nhờ các bạn chữa chạy giúp. Nhưng Voi, Hổ, Gấu,...đều kiếm cớ từ chối rồi ra về, mặc cho Sư Tử đau đớn.
Nghe tin Sư Tử đau tai, Kiến không để bụng chuyện cũ, vào tận hang thăm Sư Tử. Kiến bò vào tai Sư Tử và lôi ra một con vắt.
Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến. Sư Tử vội vàng xin lỗi Kiến và từ đó coi Kiến là bạn thân nhất trên đời.
Theo Truyện cổ dân tộc
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
 Câu 1: Sư tử chỉ kết bạn với loài vật nào? 
A. Những loài vật có ích.		B. Loài vật nhỏ bé.		C. Loài vật to khoẻ như mình.
Câu 2: Khi Sư Tử bị đau tai, Voi, Hổ, Gấu,… đã đối xử với Sư Tử như thế nào? 
A. Đến thăm hỏi và tìm cách chữa chạy cho Sư Tử.
B. Đến thăm nhưng không giúp gì, mặc Sư Tử đau đớn.
C. Không đến thăm hỏi lần nào, từ chối giúp đỡ.
Câu 3: Những người bạn to khỏe của Sư Tử là người như thế nào? 
A. Không biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn.
B. Sẵn sàng giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.
C. Hiền lành, tốt bụng.
Câu 4. Vì sao Sư Tử coi Kiến Càng là người bạn thân nhất trên đời? 
A. Vì Sư Tử thấy Kiến Càng là loài vật nhỏ bé.
B. Vì Kiến Càng tốt bụng, đã cứu giúp Sư Tử.
C. Vì Sư Tử ân hận trót đối xử không tốt với Kiến Càng.
Câu 5. Qua câu chuyện trên em học tập được gì từ Kiến Càng?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Câu 6. Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Câu 7. Trong câu: “Sư Tử chỉ kết bạn với các loài vật nào to khoẻ như mình và cho rằng những con vật bé nhỏ chẳng có ích gì cho nó” Từ dùng để so sánh là: 
A. Như		B. Là			C. Bằng
Câu 8. Đánh dấu x vào trước những từ ngữ chỉ sự vật:
□ Tai     □ Đau nhức       □ Xin lỗi      □ Mắt
Câu 9. Em hãy đặt một câu theo mẫu Ai thế nào? trong đó có sử dụng từ “Kiến Càng”
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ĐỀ SỐ 6
Đọc thầm bài sau và trả lời các câu hỏi:
BIỂN ĐẸP
Buổi sáng nắng sớm. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.
Mặt trời xế trưa bị mây che lỗ nhỏ. Những tia nắng dát vàng một vùng biển tròn, làm nổi bật những cánh buồm duyên dáng như ánh sáng chiếu đèn sân khấu khổng lồ đang chiếu cho các nàng tiên biển múa vui.
Lại đến một buổi chiều gió mùa đông bắc vừa dừng. Biển lặng đỏ đục, đầy như mâm bánh đúc, loáng thoáng những con thuyền như những hạt lạc ai đem rắc lên trên .
Biển nhiều khi rất đẹp, ai cũng thấy như thế. Nhưng có một điều ít ai chú ý là : vẻ đẹp của biển, vẻ đẹp kì diệu muôn màu sắc ấy phần lớn là do mây trời và ánh sáng tạo nên.
Theo VŨ TÚ NAM
Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất.
Câu 1: Bài văn trên tả cảnh biển vào lúc nào?
A. Buổi sớm.      B. Buổi trưa.         C. Buổi chiều.      D. Cả sớm, trưa và chiều.
Câu 2: Sự vật nào trên biển được tả nhiều nhất?
A. Cánh buồm		B. Mây trời.		C. Con thuyền     D. Đàn bướm
Câu 3: Vẻ đẹp muôn màu sắc của biển do những gì tạo nên?
A. Những cánh buồm   B. Mây trời và ánh sáng.  C. Mây trời  D. Mây trời và cánh buồm. 
Câu 4: Bài văn có mấy hình ảnh so sánh?
A. Một hình ảnh	B. Hai hình ảnh	C. Ba hình ảnh    D. Bốn hình ảnh
Câu 5: Câu nào dưới đây không có hình ảnh so sánh? 
A. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.
B. Những tia nắng dát vàng một vùng biển tròn, làm nổi bật những cánh buồm duyên dáng như ánh sáng chiếu đèn sân khấu khổng lồ đang chiếu cho các nàng tiên biển múa vui.
C. Biển nhiều khi rất đẹp, ai cũng thấy như thế.
D. Biển lặng đỏ đục, đầy như mâm bánh đúc, loáng thoáng những con thuyền như những hạt lạc ai đem rắc lên trên .
Câu 6: Câu “Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm” thuộc kiểu câu nào?
A. Ai làm gì?   	B. Ai thế nào?	C. Ai là gì?		D. Khi nào?
Câu 7: Điền đúng dấu câu thích hợp vào ô trống đoạn văn sau:
Tôi đứng tựa người trên lan can lặng người ngắm cảnh đẹp của đêm nay Sao ở đâu mà nhiều đến thế
Câu 8: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau:
Đàn chim én đang sải cánh trên bầu trời xanh.
...............................................................................................................................................
Câu 9: Hãy đặt một câu theo mẫu câu: Ai là gì?
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